
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2025  

đối với cá nhân lãnh đạo, quản lý các trường cao đẳng công lập  

trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 

năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung  

một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của  

Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2023 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 

về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Công văn số 1336-CV/ĐU ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Ban 

Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

4299/TTr-SGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2026,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo kết quả đánh giá, xếp loại 

chất lượng năm 2025 đối với cá nhân lãnh đạo, quản lý các trường cao đẳng  

công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (theo danh sách 

đính kèm). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo đến các cơ quan, đơn vị có 

liên quan để biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:     
- Đảng ủy UBND TP;  

- TTUB: CT, các PCT;  

- Ban Tổ chức Đảng ủy UBND TP;  

- Sở Nội vụ;  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường cao đẳng công lập 

   trực thuộc UBND TP (18 đơn vị);  

- VPUB: CVP, PCVP/NTTL; 

- Phòng VX;  

- Lưu: VT, (VX/NML). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường  



 

 

DANH SÁCH 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2025  

đối với cá nhân lãnh đạo, quản lý các trường cao đẳng công lập  

trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày      tháng    năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

 

 

STT Họ tên 
Chức vụ, đơn vị 

công tác 
Mức xếp loại 

I. Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore 

1. Ông Trần Hùng Phong Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2. Ông Lê Tuấn Nhật Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3. Ông Nguyễn Văn Sung Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4. Ông Lê Trần Vĩnh Phú Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

II. Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương 

1. Ông Nguyễn Tấn Trung Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2. Ông Lê Quốc Phương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

3. Ông Lê Trung Nam Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4. Bà Đoàn Ngọc Như Tâm Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

III. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

1. Bà Trương Huỳnh Như Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2. Ông Ngô Xuân Khoát Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

3. Ông Võ Văn Thuận Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

IV. Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương 

1. Ông Nguyễn Văn Tính Q. Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2. Ông Đỗ Văn Trang Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

3. Bà Nguyễn Thị Trường Xuân Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

V. Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 

1. Ông Nguyễn Trí Dũng Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2. Ông Nguyễn Đình Minh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

3. Ông Lê Nguyễn Thông Minh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4. Bà Bùi Thị Mai Châu Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



 

 

STT Họ tên 
Chức vụ, đơn vị 

công tác 
Mức xếp loại 

VI. Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

1. Ông Phạm Hữu Lộc Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

VII. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải 

1. Ông Hoàng Ngọc Trâm Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2. Ông Tô Diệp Khanh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3. Ông Phan Huy Đức Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

VIII. Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Ông Nguyễn Tùng Lâm Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2. Bà Nguyễn Thỵ Hải Ly Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

3. Ông Nguyễn Thanh Dũng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

IX. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Ông Khê Văn Mạnh Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2. Ông Phan Văn Thanh Cần Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3. Ông Nguyễn Xuân Toán Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

X. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức 

1. Bà Lê Thị Ngọc Thuần Q. Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2. Ông Bùi Đăng Linh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

XI. Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Ông Trần Văn Tú Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2. Bà Võ Thị Khánh Vân Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3. Ông Phạm Hùng Dũng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4. Bà Nguyễn Đặng An Long Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

XII. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ 

1. Ông Nguyễn Lê Đình Hải Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2. Ông Trần Thanh Sơn Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

XIII. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Ông Đinh Văn Đệ Q. Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2. Bà Đinh Hồng Minh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3. Ông Châu Văn Bảo Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



 

 

STT Họ tên 
Chức vụ, đơn vị 

công tác 
Mức xếp loại 

XIV. Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Ông Trần Kim Tuyền Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2. Bà Hồng Thị Thanh Thủy Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3. Ông Nguyễn Thọ Chân Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

4. Ông Trần Quản Quốc Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

XV. Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 

1. Ông Phan Thế Hải Q. Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2. Ông Nguyễn Xuân Dũng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3. Ông Phạm Ngọc Sơn 
Chủ tịch Hội 

đồng trường 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

XVI. Trường Cao đẳng Thủ Thiêm Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Ông Đỗ Thanh Vân Q. Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

XVII. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Bà Hồ Ngọc Minh Q. Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2. Ông Mai Thanh Sơn Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

XVIII. Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

1. Ông Lê Tấn Cường Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2. Bà Trần Thị Bích Hiền Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
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